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Một số vấn đề cần lưu ý về phát triển tổ chức hành nghề công chứng trong bối cảnh Luật công chứng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật liên quan đến quy hoạch
 (Tài liệu phục vụ Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2019)

Theo Nghị định số 96/2017/NĐ-CP, Bộ Tư pháp được giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nhiều lĩnh vực, trong đó có chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực bổ trợ tư pháp. Chuyên đề này tập trung về lĩnh vực công chứng - Một số vấn đề cần lưu ý về phát triển tổ chức hành nghề công chứng trong bối cảnh Luật công chứng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật liên quan đến quy hoạch, cụ thể như sau: 
I. Tình hình phát triển tổ chức hành nghề công chứng trước và sau khi có Quy hoạch công chứng
Luật công chứng năm 2006 được ban hành với chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng đã tạo điều kiện phát triển các Văn phòng công chứng, giảm áp lực lên bộ máy nhà nước, góp phần giảm biên chế và ngân sách nhà nước, người dân, doanh nghiệp có thêm sự lựa chọn khi có yêu cầu công chứng. 

 Trước khi có Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng, việc phát triển các Văn phòng công chứng tại một số địa phương còn một số bất cập như: cho phép thành lập Văn phòng công chứng phân bố không hợp lý, phát triển “nóng”, ví dụ, có địa phương cho phép thành lập tới 12 tổ chức hành nghề công chứng trên một địa bàn cấp huyện trong khi các huyện khác lại không có tổ chức hành nghề công chứng dẫn tới việc người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn trong thực hiện các yêu cầu công chứng. Các tổ chức hành nghề công chứng trên cùng địa bàn cạnh tranh không lành mạnh làm ảnh hưởng đến chất lượng, uy tín nghề công chứng v.v. Tình hình phát triển lộn xộn các Văn phòng công chứng trong giai đoạn đầu thực hiện xã hội hóa dẫn đến việc Bộ Tư pháp phải có công văn yêu cầu, chấn chỉnh tình trạng phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở một số địa phương.
Để phát triển ổn định, hài hòa các tổ chức hành nghề công chứng trong điều kiện xã hội hóa hoạt động công chứng, ngày 29 tháng 12 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2104/QĐ-TTg phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020”. Theo đó, Mục tiêu đặt ra là: (1) đến năm 2020, phát triển mạng lưới tổ chức hành nghề công chứng rộng khắp và phân bố hợp lý gắn với địa bàn dân cư trên toàn quốc, đáp ứng đầy đủ nhu cầu công chứng các hợp đồng, giao dịch của tổ chức, cá nhân trong xã hội, tăng cường tính an toàn pháp lý cho các hợp đồng giao dịch, bảo đảm các hợp đồng, giao dịch liên quan hoặc có khả năng liên quan đến chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản đều phải được công chứng; (2) Phát triển hoạt động công chứng theo hướng dịch vụ công, chuyên nghiệp hoá, xã hội hoá, đưa hoạt động công chứng Việt Nam hội nhập với khu vực và thế giới, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Ngày 20 tháng 6 năm 2014, Quốc hội đã thông qua Luật công chứng năm 2014 sửa đổi, bổ sung Luật công chứng năm 2006, trong đó đặc biệt đã bổ sung quy định về nguyên tắc thành lập tổ chức hành nghề công chứng phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng, các tổ chức hành nghề công chứng được phát triển đồng bộ, ổn định, phù hợp trong điều kiện xã hội hóa. Hiện nay, cả nước có 1.003 tổ chức hành nghề công chứng, phát triển có lộ trình và phân bổ hợp lý gắn với địa bàn dân cư thành một mạng lưới rộng khắp cả nước để phục vụ yêu cầu công chứng của người dân.
Có thể nói, việc ban hành “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng” là một chủ trương đúng đắn trong giai đoạn đầu thực hiện xã hội hóa hoạt động công chứng, đã khắc phục một số bất cập trong việc phát triển “nóng”, “ồ ạt, kém chất lượng” các Văn phòng công chứng trên thực tế. “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng” đã tạo điều kiện thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện các yêu cầu công chứng do mạng lưới tổ chức hành nghề công chứng được phát triển rộng khắp, phân bổ hợp lý gắn với địa bàn dân cư thay vì chỉ tập trung tại các thị xã, thành phố như trước đây. Thông qua việc yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch đã góp phần giảm thiểu tranh chấp, khiếu kiện, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, thể hiện một số điểm sau:

Thứ nhất, các tổ chức hành nghề công chứng được phát triển có lộ trình phù hợp và phân bổ hợp lý gắn với địa bàn dân cư

Mạng lưới các tổ chức hành nghề công chứng được hình thành rộng khắp. Các địa phương thực hiện việc phát triển các tổ chức hành nghề công chứng có lộ trình phù hợp, phân bổ hợp lý và gắn với địa bàn dân cư. Khi thay đổi Quy hoạch, về cơ bản các địa phương đều báo cáo Bộ Tư pháp xem xét, trường hợp được Bộ Tư pháp chấp thuận các địa phương mới thực hiện việc phát triển tổ chức hành nghề công chứng. Nhiều địa phương rất quan tâm, phát triển Văn phòng công chứng kèm theo lộ trình, tiêu chí phù hợp ( ví dụ như: TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Kiên Giang...)
Thứ hai, các tổ chức hành nghề công chứng được củng cố, bảo đảm phát triển phát triển bền vững, ổn định

Việc thành lập các Văn phòng công chứng được bài bản hơn, hầu hết các Văn phòng công chứng được thành lập theo loại hình công ty hợp danh với hai công chứng viên trở lên. Kết quả này đã góp phần nâng cao tính phát triển ổn định, bền vững của hoạt động công chứng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu công chứng, khắc phục cơ bản tình trạng Văn phòng công chứng đóng cửa hoặc chấm dứt hoạt động do không có công chứng viên kế thừa để giải quyết các hồ sơ đã công chứng của người dân, doanh nghiệp.
Thứ ba, các tổ chức hành nghề công chứng được phát triển theo hướng xã hội hóa nhưng tuân thủ một mạng lưới chặt chẽ, phân bố phù hợp
Hầu hết các tổ chức hành nghề công chứng đều được thành lập và hoạt động theo mô hình Văn phòng công chứng. Kể từ khi thực hiện Luật công chứng năm 2006 đến nay chỉ có 128 Phòng công chứng. Các Phòng công chứng được thành lập trước đây đều được chuyển sang cơ chế tự chủ về tài chính. Hiện nay, đã có 123 Phòng công chứng đã chuyển sang cơ chế tự chủ về tài chính (chiếm 96%), chỉ còn 05 Phòng công chứng ở một số địa phương là còn do ngân sách bảo đảm hoạt động(chiếm 4%).
 Một số địa phương đã thực hiện chuyển đổi Phòng công chứng sang Văn phòng công chứng (TP Cần Thơ, các tỉnh Lâm Đồng, Long An, Vĩnh Phúc, Thái Bình). Nhiều địa phương khác cũng đang nghiên cứu, triển khai. Kết quả khả quan này đã góp phần giảm gánh nặng về biên chế và ngân sách cho Nhà nước, góp phần thực hiện thành công mục tiêu xã hội hóa hoạt động công chứng theo tinh thần của Nghị quyết 49/NQ-TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Luật công chứng năm 2014, Nghị quyết số 18/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ Sáu, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ Sáu, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng.
 Ngày 15/6/2018, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Điều 2 của Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật công chứng bãi bỏ các quy định có liên quan đến Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020. Xã hội hóa hoạt động công chứng bước sang một giai đoạn mới. Với việc không có quy định cụ thể về quy hoạch công chứng với số lượng ấn định cứng như quy định trước đây. Tuy nhiên, việc phát triển tổ chức hành nghề chứng (đặc biệt là các Văn phòng công chứng) vẫn cần được Nhà nước kiểm soát chặt chẽ, có kế hoạch phát triển phù hợp; giám sát kỹ điều kiện, tiêu chuẩn đầu vào và thanh tra, kiểm tra quá trình hoạt động, xử lý nghiêm các sai phạm, thậm chí rút Giấy Đăng ký hoạt động đối với Văn phòng công chứng hoạt động vi phạm, không tuân thủ điều kiện khi thành lập trong quá trình hành nghề.
II. Một số vấn đề cần lưu ý về việc phát triển tổ chức hành nghề công chứng trong bối cảnh Luật công chứng được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật liên quan đến quy hoạch 
Luật công chứng hiện hành đã quy định rõ: công chứng là hoạt động dịch vụ công do Nhà nước ủy nhiệm (Điều 3). Các công chứng viên được Nhà nước bổ nhiệm để công chứng các hợp đồng, giao dịch thực chất là thực hiện quyền lực công do Nhà nước ủy nhiệm nhằm bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên tham gia hợp đồng, giao dịch. Đây là bản chất nghề nghiệp của các tổ chức công chứng. Tổ chức công chứng được thành lập phải bảo đảm uy tín, chất lượng, vì việc công chứng hợp đồng giao dịch liên quan chặt chẽ đến bảo đảm quyền, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, trật tự an toàn xã hội. 

Do vậy, việc phát triển các tổ chức hành nghề công chứng phải tuân theo các tiêu chí chặt chẽ mà không thể phát triển tràn lan, ồ ạt, tập trung tại một địa bàn trong khi các địa bàn khác lại không có tổ chức hành nghề công chứng dẫn đến việc người dân phải đi xa để thực hiện việc công chứng. Việc bỏ biện pháp quản lý nhà nước bằng “quy hoạch” cần phải có biện pháp quản lý khác thay thế để bảo đảm chất lượng hoạt động công chứng. Việc ban hành các “tiêu chí” theo quy định tại Điều 70 Luật công chứng là hàng rào kỹ thuật để kiểm soát chặt chẽ việc phát triển các Văn phòng công chứng - các tổ chức tư nhưng lại cung cấp dịch vụ công, có tính chất ủy quyền của Nhà nước. Do đó, phải bảo đảm các tổ chức hành nghề công chứng phát triển lành mạnh, an toàn, bền vững nhưng không kìm hãm sự phát triển các tổ chức hành nghề công chứng để đáp ứng yêu cầu công chứng của xã hội. Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng cần được xác định theo đúng quy định của luật để tránh sự phát triển tràn lan, hình thành các tổ chức công chứng kém chất lượng, gây mất an toàn cho các hợp đồng, giao dịch dân sự, thương mại và ảnh hưởng đến sự ổn định của nền kinh tế. Kinh nghiệm các nước trên thế giới dù có quy hoạch hay không có quy hoạch thì Nhà nước đều quản lý rất chặt chẽ đối với hoạt động và sự hình thành các tổ chức hành nghề công chứng. Vì lẽ đó, Bộ Tư pháp đề nghị các địa phương thực hiện thống nhất việc phát triển tổ chức hành nghề công chứng theo hướng sau:
1. Xây dựng Kế hoạch rà soát, sắp xếp, phát triển tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với nhu cầu công chứng của từng địa bàn cấp huyện, bảo đảm tổ chức hành nghề công chứng phát triển gắn với địa bàn dân cư, đáp ứng đầy đủ nhu cầu công chứng các hợp đồng, giao dịch của người dân, doanh nghiệp và các cá nhân, tổ chức khác trong xã hội; tránh việc phát triển các tổ chức hành nghề công chứng tràn lan, thiếu sự quản lý, điều tiết của nhà nước, phát triển tập trung nhiều tổ chức hành nghề công chứng trên một khu vực trong khi các khu vực khác lại không có tổ chức hành nghề công chứng dẫn đến việc cá nhân, tổ chức khó khăn trong việc thực hiện yêu cầu công chứng. Việc phát triển tràn lan, tập trung quá nhiều tổ chức hành nghề công chứng trên một khu vực dễ phát sinh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh hoặc phải chấm dứt, giải thể hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng vì không đủ nguồn việc, gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, người dân và doanh nghiệp. 
2. Rà soát, sửa đổi Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng (gọi tắt là Tiêu chí) đã được ban hành bảo đảm phù hợp với pháp luật hiện hành, bảo đảm sự kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng trong điều kiện không còn Quy hoạch công chứng; áp dụng tiêu chí và các điều kiện theo quy định của Luật công chứng và pháp luật khác có liên quan để cho phép thành lập Văn phòng công chứng bảo đảm chất lượng.
2.1. Về hình thức, thẩm quyền ban hành Tiêu chí

Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng được ban hành dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành mà không phải là Chủ tịch Ủy ban nhân dân.
2.2. Về nội dung Tiêu chí

Nội dung Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng bảo đảm phù hợp với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật công chứng và các văn bản pháp luật có liên quan. Các Tiêu chí bảo đảm minh bạch, khách quan, công bằng, lựa chọn được những hồ sơ tốt nhất để cho phép thành lập.  Các Văn phòng được thành lập và đi vào hoạt động có đội ngũ công chứng viên đáp ứng yêu cầu, ổn định, bảo đảm chất lượng của hoạt động công chứng. 

3. Hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng và ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng theo quy định tại Điều 62 Luật công chứng (đối với các địa phương chưa hoàn thành).

4. Quan tâm, chỉ đạo việc xây dựng các Phòng công chứng thành các đơn vị sự nghiệp tự chủ làm đầu tàu về chuyên môn, nghiệp vụ theo tinh thần đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả của đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 18/NQ-TW, Nghị quyết số 19/NQ-TW, Thông báo số 85-TW ngày 24/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về kết luận của đồng chí Thường trực Ban Bí thư tại buổi làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về “Xã hội hóa lĩnh vực bổ trợ tư pháp theo hướng bảo đảm hài hòa giữa xã hội hóa, nâng cao chất lượng, vai trò tự quản của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp với quản lý nhà nước, xây dựng các tổ chức tự chủ làm đầu tàu về chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực”. 

Trên đây là nội dung Báo cáo chuyên đề về việc phát triển tổ chức hành nghề công chứng trong điều kiện không còn Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng, Bộ Tư pháp đề nghị các Sở Tư pháp nghiên cứu, trao đổi, tìm giải pháp tháo gỡ để nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về hoạt động công chứng./. 
� Phòng Công chứng số 2 tỉnh Bắc Kạn,, Phòng Công chứng số 1 tỉnh Điện Biên, Phòng Công chứng số 2 tỉnh Đồng Nai, Phòng Công chứng số 5 tỉnh Lâm Đồng, Phòng Công chứng số 2 tỉnh Ninh Bình
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